
STT Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể
Thời gian 

có ca bệnh
Hướng xử trí

1 Hà Nam Lý Nhân Công Lý Chỉ thị 16 16/05/2021 Cách ly tập trung

Thị trấn Đông Anh Tổ dân phố 17 07/06/2021 Cách ly tập trung

06/06/2021 Cách ly tập trung

Hoàng Mai Cách ly tầng 15 tòa Park 11 23/05/2021 Cách ly tập trung

P. Đại Kim Cách ly tầng 4, tòa HH02A chung cư Eco Lake View 28/05/2021 Cách ly tập trung

Chung cư K35 Tân Mai, số 35 Tân Mai. 26/05/2021 Cách ly tập trung

Chung cư HUD 3, số 60 Nguyễn Đức Cảnh 26/05/2021 Cách ly tập trung

Cầu Giấy P. Quan Hoa Phong tỏa ngách 53, ngõ 68 25/05/2021 Cách ly tập trung

Khu chợ, thôn Nam Cương 26/05/2021 Cách ly tập trung

Một phần khu dân cư thôn Yên Ninh 26/05/2021 Cách ly tập trung

Hoàn Kiếm Phan Chu Trinh Tòa nhà công ty T&T, số 2A Phạm Sư Mạnh 23/05/2021 Cách ly tập trung

Khương Đình Ngõ 212, Hạ Đình 22/05/2021 Cách ly tập trung

Khương Trung Tòa CT1-2 N2 của chung cư 183 Hoàng Văn Thái 26/05/2021 Cách ly tập trung

 Số nhà 18 đến số nhà 52 ngõ 140 Nguyễn Xiển 22/05/2021 Cách ly tập trung

Tòa nhà 17T4 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính 20/05/2021 Cách ly tập trung

Long Biên Giang Biên Phong toả Toà chung cư H2, khu đô thị Việt Hưng 23/05/2021 Cách ly tập trung

Hà Đông Phúc La  Phong tỏa chợ xanh Văn Quán (khu đô thị Văn Quán) 25/05/2021 Cách ly tập trung

Tây Hồ Quản An KS Fracer Suite 51 Xuân Diệu 29/05/2021 Cách ly tập trung

Gia Lâm Đa Tốn Chung cư Vinhomes OceanPark 22/05/2021 Cách ly tập trung

31/05/2021 Cách ly tại nhà

P.Bạch Sam Tổ dân phố Lường 03/06/2021 Cách ly tập trung

P. Nhân Hòa Tổ dân phố Nguyễn Xá 05/06/2021 Cách ly tập trung

Yên Mỹ Yên Mỹ Thôn Thung Linh 17/05/2021 Cách ly tập trung

2 Hà Nội

Thanh Xuân

Hoàng Mai

Sóc Sơn

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG 

HƯỚNG DẪN GIÁM SÁT NGƯỜI TỪ TỈNH KHÁC ĐẾN LÂM ĐỒNG

Cập nhật lúc  6h ngày 15/6/2021

Các thông tin địa điểm dịch tễ sẽ được tiếp tục cập nhật 

Tương Mai

Đông Anh
Bệnh viện Bắc Thăng Long 

Hiền Ninh

Hạ Đình

Các phường, xã còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15

TX Mỹ Hào
Hưng Yên3



21/05/2021 Cách ly tại nhà

P. Trần Phú

P. Lê Thanh Nghị

P. Hải Tân

P. Nguyễn Trãi

P. Trần Hưng Đạo

P. Phạm Ngũ Lão

P. Quang Trung

P. Thanh Bình

P. Tân Bình

 P. Ngọc Châu

TP Bắc Ninh 18/05/2021 Cách ly tập trung

Yên Phong 11/06/2021 Cách ly tại nhà

TP Bắc Ninh 07/05/2021 Cách ly tại nhà

TX Từ Sơn 07/05/2021 Cách ly tại nhà

Quế Võ 18/05/2021 Cách ly tại nhà

X. Mão Điền 14/06/2021 Cách ly tại nhà

X. Nghĩa Đạo 14/06/2021 Cách ly tại nhà

X. Hà Mẫn 14/06/2021 Cách ly tại nhà

X. Trạm Lộ 14/06/2021 Cách ly tại nhà

Thị Trấn Hồ 14/06/2021 Cách ly tại nhà

X. Gia Đông 14/06/2021 Cách ly tại nhà

X. Đình Tổ 14/06/2021 Cách ly tại nhà

X. Đai Đồng Thành 14/06/2021 Cách ly tại nhà

X. An Bình 14/06/2021 Cách ly tại nhà

X.Nguyệt Đức 14/06/2021 Cách ly tại nhà

X. Ngũ Thái 14/06/2021 Cách ly tại nhà

Cách ly tập trung
TP Hải Dương

Cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 25/05/2021

Các phường, xã còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15

4 Hải Dương

Chỉ thị 16

Chỉ thị 15

Thuận Thành Chỉ thị 15

Bắc Ninh5



Việt Tiến Thôn Trung 07/06/2021 Cách ly tập trung

TT Thạch Hà Tổ dân phố 6 13/06/2021 Cách ly tập trung

TP Hà Tĩnh 08/06/2021 Cách ly tập trung

Thạch Kim Chỉ thị 16 12/06/2021 Cách ly tập trung

 TT Lộc Hà Chỉ thị 16 12/06/2021 Cách ly tập trung

Sơn Trường Thôn 1 12/06/2021 Cách ly tập trung

Sơn Phú Thôn Đại Vường 12/06/2021 Cách ly tập trung

TT Phố Châu Tổ dân phố 4 và 6 12/06/2021 Cách ly tập trung

H. Nghi Xuân Xã Cương Gián Chỉ thị 16 14/06/2021 Cách ly tập trung

7 Quảng Trị Hướng Hóa Xã Húc Thôn Ván Ri 10/05/2021 Cách ly tập trung

Lục Ngạn Tân Lập Thôn Tân Bình 08/05/2021 Cách ly tập trung

Tân Yên 29/05/2021 Cách ly tại nhà

Lục Nam 07/06/2021 Cách ly tại nhà

Hiệp Hòa 10/06/2021 Cách ly tại nhà

Lạng Giang 10/06/2021 Cách ly tại nhà

Yên Thế 10/06/2021 Cách ly tại nhà

Yên Dũng 19/05/2021 Cách ly tập trung

TP Bắc Giang 19/05/2021 Cách ly tập trung

Việt Yên 25/05/2021 Cách ly tập trung

9 Hải Phòng Quận Lê Chân Phường Hồ Nam Lô 16,17,20,21 Lâm Tường 29/05/2021 Cách ly tập trung

 Diễn Châu Diễn Bích Từ 18h giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 25/05/2021 Cách ly tại nhà

Thành phố Vinh P. Hà Huy Tập Chỉ thị 16 14/06/2021 Cách ly tập trung

11 Tuyên Quang Chiêm Hóa Yên Nguyên Thôn Khuôn Khoai và Hợp Long 1 14/05/2021 Cách ly tập trung

12 TP. HCM 15/06/2021 Cách ly tại nhàTP. Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 (0h)

theo Chỉ thị số 15

Chỉ thị 16

H. Lộc Hà

Chỉ thị 16

8 Bắc Giang

Thạch Hà

Hương Sơn

Hà Tĩnh6

Nghệ An10



Đức Hòa 02/06/2021 Cách ly tại nhà

TP Tân An. 02/06/2021 Cách ly tại nhà

Cần Giuộc 02/06/2021 Cách ly tại nhà

Cần Đước 02/06/2021 Cách ly tại nhà

Bến Lức 02/06/2021 Cách ly tại nhà

14 Tây Ninh TX.Hòa Thành Long Thành Nam Hẻm số 5 ngụ ấp Bến Kéo 29/05/2021 Cách ly tập trung

15 Bạc Liêu H. Hòa Bình X. Vĩnh Mỹ Ấp Xóm lớn A 28/05/2021 Cách ly tập trung

TP. Thuận An 01/06/2021 Cách ly tại nhà

TP. Thủ Dầu Một 01/06/2021 Cách ly tại nhà

TP Dĩ An 01/06/2021 Cách ly tại nhà

TX. Bến Cát 01/06/2021 Cách ly tại nhà

TX. Tân Uyên 02/06/2021 Cách ly tại nhà

H. Bàu Bàng 02/06/2021 Cách ly tại nhà

TT Ea Drăng Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 31/05/2021 Cách ly tại nhà

Ea Wy Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 31/05/2021 Cách ly tại nhà

01/06/2021 Cách ly tại nhà

H. Cầu Kè TT Cầu Kè Khóm 5 và khóm 6 01/06/2021 Cách ly tập trung

19 Gia Lai Krông Chro TT Krông Chro Đường Lê Hồng Phong 28/05/2021 Cách ly tập trung

Thị trấn Hữu Lũng Khu Na Đâu 29/05/2021 Cách ly tập trung

Xã Minh Sơn Thôn Văn Miêu 17/05/2021 Cách ly tập trung

21 Bình Thuận H. Tánh Linh Xã Đồng Kho Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao, Thôn 2 02/06/2021 Cách ly tập trung

Mỹ Hạnh Đông Phong tỏa toàn bộ xã 13/06/2021 Cách ly tập trung

Nhị Quý Tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Quý Thành 05/06/2021 Cách ly tập trung

Tân Hội Tổ nhân dân tự quản số 01, ấp Quý Thạnh 05/06/2021 Cách ly tập trung

12/06/2021 Cách ly tại nhà

23 Phú Thọ TP Việt Trì P. Tiên Cát Tổ dân phố Thi Đua 12/06/2021 Cách ly tập trung

13 Long An Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Hữu LũngLạng Sơn20

Giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15

Bình Dương16 Giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

17 Đăk Lăk Ea H'Leo

Tiền Giang22
TX Cai Lậy

Chỉ thị 15 

18 Trà Vinh





https://suckhoedoisong.vn/tu-ngay-11-6-2021-bon-huyen-cua-tinh-bac-ninh-dieu-chinh-bien-phap-gian-cach-n194774.html

https://suckhoedoisong.vn/tu-ngay-11-6-2021-bon-huyen-cua-tinh-bac-ninh-dieu-chinh-bien-phap-gian-cach-n194774.html


https://tuoitre.vn/ha-tinh-gian-

cach-xa-hoi-toan-thanh-pho-theo-
https://suckhoedoisong.vn/ha-tinh-thiet-lap-vung-cach-ly-y-te-toan-xa-thach-kim-va-thi-tran-loc-ha-tu-12-gio-trua-nay-12-6-n194879.html

https://nld.com.vn/thoi-su/ha-tinh-phong-toa-lang-bien-hon-mot-ngan-nguoi-dan-20210614192647013.htm

https://giadinh.net.vn/y-te/nghe-an-khu-khuan-phong-toa-mot-phan-phuong-ha-huy-tap-20210614101748877.htm

https://suckhoedoisong.vn/ha-tinh-thiet-lap-vung-cach-ly-y-te-toan-xa-thach-kim-va-thi-tran-loc-ha-tu-12-gio-trua-nay-12-6-n194879.html
https://nld.com.vn/thoi-su/ha-tinh-phong-toa-lang-bien-hon-mot-ngan-nguoi-dan-20210614192647013.htm
https://giadinh.net.vn/y-te/nghe-an-khu-khuan-phong-toa-mot-phan-phuong-ha-huy-tap-20210614101748877.htm



